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BÀI 3 GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN 

Trong bài học hôm nay, Herr Meier lần đầu gặp người hàng xóm mới của mình là Frau Smith, 

bài học này sẽ có nhiều điều thú vị chờ đón bạn, hãy lắng nghe đoạn hội thoại nhé. 

Sau khi nghe xong, chúng ta sẽ phân tích từng đoạn hội thoại một để học giao tiếp tiếng đức 

về chủ đề giới thiệu bản thân nhé. 

Hallo, ich heiße Meier, Peter Meier,  und wie heißen Sie?  

Ich heiße Melani Smith, Guten Tag Herr Meier 

Guten Tag Frau Smith, Ich muss gehen, Bis zum nächsten Mal,  

Auf Wiedersehen, Herr Meier, 

Auf Wiedersehen, Frau Smith 

Dừng lại ở đây nhé, Đầu tiên, cô Meier đã nói “tên tôi là Peter Meier’, đó là  

(Ich heiße Peter Meier) 

Ich heiße, nghĩa là “tôi là”, “tên tôi là”, động từ heiße ở đây đang được chia theo chủ ngữ 

“ich”, động từ nguyên thể (gốc) là heißen có nghĩa “được gọi là”. 

Hãy lấy thêm ví dụ khác về cách giới thiệu tên nhé, để nói “tên anh ấy là Peter Meier” trong 

tiếng đức, chúng ta sẽ nói (Er heißt Peter Meier) 

Và để nói “tên cô ấy là Melani” thì chúng ta sẽ nói (sie heißt Melani) 

Và để nói “tên của họ là Peter và Melani”. Chúng ta sẽ nói (sie heißen Peter und melani) 

Chúng ta đã nghe sie heißt Melani nghĩa là cô ấy tên là Melani, và sie heißen Peter und 

Melani, nghĩa là hai người này tên là Peter và Melani, nên các bạn lưu ý rằng sie có nghĩa là 

cô ấy, hoặc họ, phụ thuộc vào bối cảnh để hiểu nhé. 

Giống như nhiều động từ khác, heißen cũng có các cách chia động từ khác nhau, do đó nó sẽ 

có các biến thể như heiße, heißt. heißen. 

Bạn có thể học thêm về cách chia động từ heißen trong phần hồ trợ học tập nhé trong website 

nhé. 

Hãy nói về câu hỏi „tên bạn là gì“ trong hội thoại nhé  

(wie heißen sie?) 

Và câu trả lời là  

(ich heiße Melani Smith) 

Vậy là, Từ „sie“  có nghĩa là „Ngài “ phải không nhỉ? 

(das ist richtig) 

Và làm thế nào để nói „tên anh ấy là gì“ trong tiếng Đức nhỉ? 

(wie heißt er) 

Và, tên cô ấy là gì, thì sẽ nói thế nào? 
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(Wie heißt sie) 

Và, để hỏi họ tên là gì, thì hỏi thế nào? 

(wie heißen sie) 

Quay lại đoạn hội thoại chính nhé, mở đầu đoạn hội thoại của Melani, cô ấy đã nói 

(Guten Tag). 

Nó có nghĩa là „ngày mới tốt lành“ hoặc nghĩa là „xin chào“ 

Gut, có nghĩa là „tốt“, và cô ấy nói „ Guten tag“ 

Bạn lưu ý là có sự khác biệt giữa từ gut khi nó đứng một mình, và khi nói xin chào, thì gut trở 

thành guten. Chúng ta sẽ chưa bàn nhiều về lý do tại sao nhé, chúng ta hãy ghi nhớ đơn giản 

là, để nói „xin chào“ hoặc“ ngày mới tốt lành“, chúng ta nói“guten tag“ 

Thế còn, chúng ta nói „chào buổi sáng“ thì thế nào nhỉ? 

(Guten Morgen) 

Và chúng ta nói thế nào nếu là buổi tối? 

(Guten Abend) 

Và chuẩn bị đi ngủ, chúng ta sẽ chúc thế nào? 

(Gute Nacht) 

Hãy nghe lại các câu trên một lần nữa nhé. 

Chào buổi sáng là -  Guten Morgen 

Ngày mới tốt lành hoặc xin chào là -  

Chào buổi tối là – Guten Abend 

Chúc ngủ ngon là – Gute Nacht 

Khi bạn đang trong một cuộc nói chuyện, đặc biệt là trong một cuộc nói chuyện rất tình cờ, và 

bạn cần phải tạm dừng nó, bạn sẽ nói lời tạm biệt một cách lịch sự là. 

(Ich muss gehen) 

Nghĩa là „tôi phải đi rồi,  

Câu Ich muss gehen được cấu tạo bởi chủ ngữ “ich” và 2 động từ “muss gehen”, muss ở đây 

đóng vai trò là động từ khuyết thiếu vì vậy cần có 1 động từ nguyên thể (gốc không chia) sẽ đi 

kèm, ở đây chúng ta có động từ gốc là gehen, có nghĩa là “đi” “rời đi” 

Trong đoạn hội thoại cuối, chúng ta sẽ nghe Herr Meier nói „tạm biệt“, câu đó là 

(Auf Wiedersehen) 

Nó có nghĩa là tạm biệt, có đúng không? 
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Cuối cùng, chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa để củng cố lại kiến thức đã học 

nhé, các bạn đừng quên học đi học lại thật nhiều để luyện nghe và nói, và chia sẻ đến người 

khác nếu bạn thấy bài học thú vị và hiệu quả nhé. 

Nếu các bạn cần hỗ trợ, có thể sử dụng phần hỗ trợ học tập và kịch bản hội thoại trong 

website này nhé. 

Các bài học khác sẽ được cập nhật tại webiste ivogel.vn 

Tôi là Thương, đến từ Vogel. 


